	PHỤ LỤC 1

	
	
	
	
	
	

	DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC NGOÀI NGÂN SÁCH HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030)

	(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyệnThăng Bình)

	TT
	Tên công trình
	Tổng mức đầu tư (tr đồng)
	Ghi chú
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện

	 
	Tổng cộng
	1.170.000
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống tiêu nước Bàu Tre Bàu Bàng
	300.000
	Tăng cường khả năng tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ; phòng, chống sạt lở và ổn định bờ; phục vụ tưới cho hơn 500 ha lúa của xã Bình Giang;
	 
	x

	2
	Đường tránh lũ Vành Đai Bắc Thăng Bình (TB 244)
	350.000
	Vành đai Bắc huyện Thăng Bình, phục vụ tránh bão lũ
	 
	x

	3
	Di tích quốc gia đặc biệt  Phế tích Phật Viện Đồng Dương
	120.000
	Phục vụ khai thác du lịch Tâm linh
	 
	x

	4
	Nhà máy xử lý nước thải Hà Lam
	400.000
	Giảm thiểu môi trường trường đô thị và Bầu Hà Kiều
	 
	x

	 
	 
	 
	 
	 
	 

















	PHỤ LỤC 02

	DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030)

	(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyệnThăng Bình)

	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên công trình
	Tổng mức đầu tư (Tr đồng)
	Ghi chú
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện

	 
	Tổng cộng
	4.119.000
	 
	 
	 

	I
	Các Dự án đầu tư hạ tầng
	3.060.000
	 
	 
	 

	1
	Đường nối đường 129 (Bình Sa) đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn
	1.025.000
	Đầu tư để phát triển kinh tế xã hội của địa phương; liên kết Vùng đông kết nối QL 14H
	Đang thưc hiện
	 

	2
	Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang - theo TB 244)
	265.000
	Phát huy hết hiệu quả của tuyến giao thông Kế Xuyên - Tây Giang, kết nối giữa vùng Đông với vùng Tây của huyện Thăng Bình và các vùng lân cận; kết nối với Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển và tuyến đường Võ Chí Công
	Đang thưc hiện
	 

	3
	Cầu Bình Giang - Bình Dương (Cầu Bình Giang - theo TB 244)
	240.000
	Kết nối ĐT 613 - Võ Chí Công - Vinpearl
	 
	x

	4
	Nâng cấp tuyến đường từ QL 14E đoạn QL 1A (Ngã tư Hà Lam) đi CCN Hà Lam - Chợ Được đến đô thị  Bình Minh (TB 244)
	410.000
	Mở rộng đô thị về hướng nam Thị trấn Hà Lam theo kết luận số 38 - KL/TU ngày 19/7/2018 của tỉnh ủy Quảng Nam tại hội nghị tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XXI
	 
	x

	5
	Đường Bình Tú - Bình Trung - Bình Nam Tam Thăng
	105.000
	Kết nối Tam Kỳ và là đường Vành đai Kinh tế mở Chu Lai theo Quyết định  1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ Tướng Chính phủ
	 
	x

	6
	Nâng cấp Trung tâm y tế huyện (TB 244)
	100.000
	Đầu tư để Trung tâm y tế huyện đạt loại 3 đảm bảo điều kiện huyện về đích nông thôn mới vào năm 2023
	Đang thưc hiện
	 

	7
	Đường Bình Quý đi Vùng Đông (đoạn Bình Quý đi QL 1A)
	100.000
	Mở rộng đô thị về phí nam TT Hà Lam (theo kết luận số 38-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XXI về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, gia đoạn 2016 - 2020)
	 
	x

	9
	Đường ĐH 25.TB (GĐ 2) (TB 244)
	55.000
	Hoàn thiện kết nối liên vùng giữa hai huyện Thăng Bình và Tiên Phước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh
	 
	x

	10
	Đường nối từ QL 1A Bình Tú - Đường Võ Chí Công đến đường ĐT 613
	250.000
	Kết nối QL 1A và đường Võ Chí Công
	 
	x

	11
	Tuyến đường gom Phía tây đường cao tốc nối QL 14E (TB 244)
	100.000
	Gom hệ thống đường giao thông nội bộ phí tây cao tốc nhằm lưu thông thông suốt trục đông tây
	 
	x

	12
	Đường từ Quế Sơn (Quế Minh)- Thăng Bình (Bình Lãnh) - Tiên Phước (Thôn 5-Tiên Sơn)
	150.000
	Kết nối quan trọng phía Tây của huyện Thăng Bình với 2 huyện Tiên Phước và Quế Sơn và đã được định hướng xây dựng trong quy hoạch giao thông phát triển vùng của Huyện Thăng Bình phục vụ cho an ninh quốc phòng phối hợp phát triển kinh tế xã hội
	 
	x

	13
	Cầu Bình Dương
	260.000
	Đầu tư phát triển kinh tế xã hội 
	 
	x

	II
	Các dự án Quy hoạch và đầu tư hạ tầng Khu tái định cư
	869.000
	 
	 
	 

	1
	Quy hoạch:
	10.000
	 
	 
	 

	1
	Kinh phí thực hiện Quy hoạch chi tiết các dự án vùng đông Quảng Nam
	10.000
	Quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở đầu tư hạ tầng các khu tái định cư phục vụ cho các Dự án Vùng Đông QN
	 
	 x

	2
	Đầu tư Khu tái định cư
	669.000
	 
	 
	 

	1
	Khu tái định cư trung tâm xã Bình Dương (gđ 2)
	154.000
	Để phục vụ tái định cho dự án Khu nghĩ dưỡng Nam Hội An, Dự án công ty Đạt Phương
	 
	x

	2
	Khu tái định cư ven sông Bình Hải
	160.000
	Để phục vụ tái định cho dự án của tập đoàn BRG
	 
	x

	3
	Khu tái định Bắc Bình Hải
	140.000
	Để phục vụ tái định cho dự án của tập đoàn BRG
	 
	x

	4
	Khu tái định Nam Bình Hải
	140.000
	Để phục vụ tái định cho dự án của tập đoàn BRG
	 
	x

	5
	Khu tái định cư ven biển Bình Minh (gđ2)
	30.000
	Các Dự án vùng đông Thăng Bình
	 
	x

	6
	Khu tái định cư ven biển Bình Dương 
	45.000
	Khu nghĩ dưỡng Bình Dương (Đạt Phương)
	 
	x

	III
	Các dự đầu tư Nghĩa trang nhân dân
	190.000
	 
	 
	 

	1
	Khu NTND Đông Thăng Bình
	108.000
	Đầu tư phục vụ công tác GPMB di dời mồ mã phục vụ dự án Vùng đông
	 
	x

	2
	Khu NTND Nam Thăng Bình
	37.000
	Đầu tư phục vụ công tác GPMB di dời mồ mã phục vụ dự án Vùng đông
	Đang thưc hiện
	 

	3
	Khu NTND Vùng Đông xã Bình Dương
	45.000
	Đầu tư phục vụ công tác GPMB di dời mồ mã phục vụ dự án Vùng đông
	 
	x




































	PHỤ LỤC 03

	DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030)

	(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyệnThăng Bình)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Tên công trình
	Tổng mức đầu tư (Tr đồng)
	Đã thực hiện (Tr đồng)
	Tỷ lệ đạt (%)
	Chưa thực hiện
	Tỷ lệ đạt (%)

	 
	Tổng cộng
	4.200.470
	1.857.065
	44,21
	2.343.405
	55,79

	I
	Nông nghiệp - Thủy lợi
	176.558
	103.758
	58,77
	72.800
	41,23

	1
	Kênh từ Tam Thành đến tổ 5 An Mỹ  (Bình An)
	3.500
	 
	 
	3.500
	 

	2
	Kênh  N221- Bình Giang (đoạn cuối kênh)
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	3
	Tuyến kênh mương tuyến tổ 3,4,5 Binh Giang
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	4
	Tuyến mương tiêu từ thôn Liễu Trì đến Bàu Xuy- Bình nguyên
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	5
	Kênh từ Kênh chính đông đến đường ĐH 26 xã Bình Định Bắc
	2.400
	2.400
	 
	 
	 

	6
	Kênh  vực dâu thôn Xuân An xã Bình Định Bắc
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	7
	 Kênh nối Tứ Sơn xuống các tổ thôn Bình Trúc-Tây Giang-Cổ Linh Bình Sa 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	8
	Trạm bơm tổ 14, thôn Quý Xuân Bình Quý
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	9
	 Kênh bê tông từ nhà thờ Nguyễn Hữu tổ 17 tưới Đồng Cây Sanh và Đồng Gò Cát tổ 14 và 15, Quý Xuân (1,5km) Bình Quý 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	10
	 Kênh bê tông tổ 16 thôn Quý Xuân đi Đồng Trong (1,5km) Bình Quý 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	11
	 Kênh từ trạm bơm Phước Chỉ tổ 17 - Đồng Trong tổ 16,20 Quý Xuân Bình Quý 
	1.000
	 
	 
	       1.000 
	 

	12
	 Trạm bơm tổ 18, thôn Quý Xuân Bình Quý 
	2.000
	 
	 
	       2.000 
	 

	13
	 Kênh đồng Ma Dậu dài 1000m - TT Hà Lam 
	2.500
	      2.500 
	 
	 
	 

	14
	 Mương thoát nước khu phố 02 dài 700m - TT Hà Lam 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	15
	Mương  thoát nước Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Phước Long, Vân Tiên Bình Đào
	4.000
	      4.000 
	 
	 
	 

	16
	 Kênh đồng 13 (Gò Dài) - Bình Lãnh 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	17
	 Kênh đồng Bàu - Bình Lãnh 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	18
	 Kênh đồng Lớn - Bình Lãnh 
	1.000
	      1.000 
	 
	 
	 

	19
	 Kênh Quế Minh đi đồng Mất - Bình Lãnh 
	2.500
	      2.500 
	 
	 
	 

	20
	 Kênh tổ 1 thôn Mỹ Trà - Bình Chánh 
	2.000
	      2.000 
	 
	 
	 

	21
	 Kênh tổ 4 thôn Tú Trà - Bình Chánh 
	1.978
	      1.978 
	 
	 
	 

	22
	 Kênh N18/12 - đồng Gò Vạn Bình Tú 
	1.200
	      1.200 
	 
	 
	 

	23
	 Mương thoát nước thải KDC thôn Phương Tân, Vịnh Giang-Bình Nam 
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	24
	 Mương tiêu Bình Nguyên-Bình Giang (Trường CSND-Kênh N22.5) 
	30.000
	    15.000 
	 
	     15.000 
	 

	25
	 Kênh đồng Tràm (Bình Quý-Hà Lam) 
	1.100
	 
	 
	       1.100 
	 

	26
	 Kênh N20 cống Nghị (QL1A- Bàu Bàng) 
	1.100
	      1.100 
	 
	 
	 

	27
	Kênh Cơ Bình N6 -Châu Xuân- Bình Định Nam
	1.300
	      1.300 
	 
	 
	 

	28
	 Kênh Phước Hà - Kênh đi đồng Rừng Miếu, Gò Qua Bình Định Nam 
	2.500
	      2.500 
	 
	 
	 

	29
	 Kênh tổ 3,4,5 Phước An-Bình Hải 
	2.500
	      2.500 
	 
	 
	 

	30
	 Kênh tổ 18 Bình Trị 
	2.000
	      2.000 
	 
	 
	 

	31
	 Kênh tổ 14 - Việt Sơn-Bình Trị 
	2.000
	      2.000 
	 
	 
	 

	32
	 Kênh N22- Bình Đào 
	10.000
	 
	 
	     10.000 
	 

	33
	 Mương tiêu KDC thôn Trà Đóa, Phước Long, Vân Tiên Bình Đào 
	4.500
	 
	 
	       4.500 
	 

	34
	 Mương tiêu KDC tổ 11 ra sông Trường Giang (B Dương) 
	900
	 
	 
	          900 
	 

	35
	 Mương tiêu KDC tổ 8,9  thôn Nam Hà Bình Dương 
	1.500
	 
	 
	       1.500 
	 

	36
	 Kênh thôn Bình Hội - Bình Quế 
	2.500
	      2.500 
	 
	 
	 

	37
	 Ao Đìa Cá (XD đìa và hệ thống kênh mương) Bình Sa 
	2.400
	 
	 
	       2.400 
	 

	38
	 Kênh tổ 2 phước Hà đi  tổ 6- 7 thôn Đức An Bình Phú 
	980
	         980 
	 
	 
	 

	39
	 Mương thoát nước Khu dân cư Hà Châu Bình Phú 
	1.000
	      1.000 
	 
	 
	 

	40
	 Xây dựng bờ kè suối Hà Châu - Bình Phú 
	5.000
	 
	 
	       5.000 
	 

	41
	 Kênh nỗi trạm bơm tổ 18 đi tổ 15 Bình Phú 
	3.000
	      3.000 
	 
	 
	 

	42
	 Mương thoát nước khu tái định cư Nam Tiển  
	1.600
	      1.600 
	 
	 
	 

	43
	Mương thoát nước KDC tổ 1,2 xã Bình Nguyên
	1.000
	      1.000 
	 
	 
	 

	44
	Tuyến kênh nội đồng thôn Liễu Trì, Liễu Thạnh  xã Bình Nguyên
	1.050
	      1.050 
	 
	 
	 

	45
	Tuyến kênh nội đồng thôn Liễu Thạnh xã Bình Nguyên
	850
	         850 
	 
	 
	 

	46
	Tuyến kênh nội đồng thôn Thanh Ly 1 xã Bình Nguyên
	1.000
	      1.000 
	 
	 
	 

	47
	Tuyến kênh nội đồng tổ 11,12,15 xã Bình Nguyên
	1.000
	      1.000 
	 
	 
	 

	48
	Tuyến kênh nội đồng tổ 13,14 xã Bình Nguyên
	900
	         900 
	 
	 
	 

	49
	Nâng cấp, sửa chữa Đập Ngọc Phô - Bình Tú
	4.000
	 
	 
	4.000
	 

	50
	Kênh N22-C3 tại xã Bình Phục 
	2.000
	      2.000 
	 
	 
	 

	51
	Kênh N22-5-1 Bình Giang 
	2.000
	      2.000 
	 
	 
	 

	52
	Kênh tuyến Phước Hà đến đồng Rừng Miếu đồng Gò Gai Thanh Sơn
	1.200
	      1.200 
	 
	 
	 

	53
	Kênh thoát nước khu phố 2 thị trấn Hà Lam
	1.000
	      1.000 
	 
	 
	 

	54
	Đập dâng và Trạm bơm điện Đập Vũng Thùng
	900
	 
	 
	900
	 

	55
	Nâng cấp Para và gia cố Đê trên sông Trường Giang tại các xã
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	56
	 Nâng cấp bờ bao đập Cồn Thầy (GĐ 2), thôn An Thái, xã Bình An 
	3.500
	      3.500 
	 
	 
	 

	57
	 Nâng cấp đập Nam Yên, xã Bình Nam 
	2.500
	      2.500 
	 
	 
	 

	58
	 Nâng cấp đập ông Dâng, xã Bình Lãnh 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	59
	 Kênh thôn Đồng Xuân Tứ Sơn, Trà Long 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	60
	 Kênh thôn Kế Xuyên 1, Kế Xuyên 2, Vĩnh Phú, Vĩnh Xuân và Nâng cấp kênh thủy lợi tuyến từ Kênh N14 đến giáp thôn Vinh Phú 
	3.100
	      3.100 
	 
	 
	 

	61
	 Kênh bê tông tuyến kênh N22 tưới tổ 5,6,7 đồng Cây Bàn thôn Quý Thạnh 2 và Kênh bê tông tuyến kênh chính Phú Ninh đi Đồng Cống và Đồng Sau tổ 8 thôn Quý Thạnh 2 
	2.700
	      2.700 
	 
	 
	 

	62
	 Kiên cố hóa kênh mương xã Bình Định Nam 
	1.900
	      1.900 
	 
	 
	 

	63
	 Mương thoát nước trên đường ĐH 2.TB đoạn qua xã Bình Đào 
	3.000
	      3.000 
	 
	 
	 

	64
	Mương thoát nước tổ 1 Thôn Hà Bình (gđ 1)
	12.000
	 
	 
	12.000
	 

	II
	 Hạ tầng đô thị Thị trấn Hà Lam - Bình Minh 
	   515.046 
	  146.376 
	28,42
	   368.670 
	71,58

	1
	 Thị trấn Hà Lam 
	402.416
	89.746
	22,30
	312.670
	77,70

	1
	 Chợ Cây Cốc - TT Hà Lam 
	10.000
	 
	 
	     10.000 
	 

	2
	 Đường 3/2 (đoạn từ Nguyễn Thuật -Tiểu La) 
	40.000
	 
	 
	     40.000 
	 

	3
	 Đường Nguyễn Thuật (kênh N20 - Đường Huỳnh Thúc Kháng) 
	12.000
	    12.000 
	 
	 
	 

	4
	 Đường Tiểu La (Tư Thiết-Bình Quý); Hạng mục: Đường và mương thoát nước 
	20.000
	    20.000 
	 
	 
	 

	5
	 Đường 14E - Làng Thanh niên lập nghiệp (Đường Duy Tân) (gđ 1) 
	50.000
	 
	 
	     50.000 
	 

	6
	 Tuyến đường bao phía Tây (03 km) 
	70.000
	 
	 
	     70.000 
	 

	7
	 Đường Nguyễn Thuật (Đoạn từ Ngã tư Trần Phú - Kênh Phú Ninh) 
	2.670
	 
	 
	       2.670 
	 

	8
	 Khu công viên Lưu Minh (gđ 2) 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	9
	 Mương tiêu nước đường Lý Tự Trọng-Nguyễn Hoàng 
	14.000
	    14.000 
	 
	 
	 

	10
	 Hệ thống thoát nước (gđ 1) 
	30.000
	 
	 
	     30.000 
	 

	11
	 Hệ thống điện chiếu sáng 
	10.000
	    10.000 
	 
	 
	 

	12
	Công viên văn hóa Hà Kiều; Nhà bia Văn Thánh, Nhà thờ cụ Thượng Hạ Đình..
	50.000
	 
	 
	     50.000 
	 

	13
	Đường nội thị Thái Phiên
	14.954
	    14.954 
	 
	 
	 

	14
	Đường nội thị Lý Tự Trọng 
	14.692
	    14.692 
	 
	 
	 

	15
	Mở rộng đường 3/2 (từ QL 1A đi Nguyễn Thuật)
	32.000
	 
	 
	     32.000 
	 

	16
	Đường nội thị: Đoạn từ đường 3/2 đi giáp đường Bình Quý đi Vùng đông (Đường quy hoạch phía Đông trung tâm văn hoá và quảng trường huyện)
	25.000
	 
	 
	     25.000 
	 

	17
	 Mương thoát nước Kiệt 49 đường Tiểu La (300m) 
	1.500
	      1.500 
	 
	 
	 

	18
	 Mương thoát nước Kiệt 87 Lý Tự Trọng (200m) 
	1.100
	      1.100 
	 
	 
	 

	19
	 Nâng cấp para Hà Kiều (....) 
	3.000
	 
	 
	       3.000 
	 

	2
	Xã Bình Minh
	112.630
	56.630
	50,28
	56.000
	49,72

	1
	Tuyến giao thông đô thị Vân Tiên- Biển Bình Tịnh 
	32.000
	    32.000 
	 
	 
	 

	2
	Tuyến đường giao thông nối từ ĐT 613 đi biển Tân An
	10.000
	    10.000 
	 
	 
	 

	3
	NTLS xã Bình Minh
	5.000
	      5.000 
	 
	 
	 

	4
	Hạ tầng bến cá
	10.000
	 
	 
	     10.000 
	 

	5
	Quảng trường biển Bình Minh
	20.000
	 
	 
	     20.000 
	 

	6
	Hạ tầng cây xanh, thoát nước-Bình Minh
	25.000
	 
	 
	     25.000 
	 

	7
	Điện chiếu sáng từ Bình Triều- Bình Minh
	3.000
	      3.000 
	 
	 
	 

	8
	Điện chiếu sáng từ Bình Tịnh- giáp Bình Hải
	1.000
	 
	 
	       1.000 
	 

	9
	Điện chiếu sáng tuyến Vân Tiên- Biển Bình Tịnh 
	1.200
	      1.200 
	 
	 
	 

	10
	Hệ thống điện hạ thế tuyến GT đô thi tổ 5 đi tổ 10 thôn Tân An Bình Minh
	680
	         680 
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống điện hạ thế dọc tuyến GT đô thi ngã tư Hà Bình đi biển Hà Bình Bình Minh
	450
	         450 
	 
	 
	 

	12
	Hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp dọc tuyến GT đô thị Ngã Tư Hà Bình đi hết thôn Tân An Bình Minh
	4.300
	      4.300 
	 
	 
	 

	III
	Giao thông
	739.700
	149.000
	20,14
	590.700
	79,86

	1
	Thảm cacbon asphalt ĐH 5.TB (đoạn xã Bình Trung)
	4.000
	4.000
	 
	 
	 

	2
	 Xây dựng mới cầu trên tuyến đường ĐH 1.TB (cầu Bắc Lữ, cầu Giếng Mật, cầu khe Ba La, cầu Khe Rỏi, cầu ông Luyến, cầu ông Tiến, cầu bà Lê, cầu ông Hoàng, cầu bà Khóa, cầu Mè Trú, cầu Lỗ Ô) 
	36.000
	36.000
	 
	 
	 

	3
	Cầu trên đường ĐH 4.TB (cầu ông Chung, cầu Đức An)
	10.000
	 
	 
	10.000
	 

	4
	Cầu trên đường ĐH 5.TB (cầu Bung, cầu Cống, cầu Ri Đu, cầu tổ 2 thôn Kế Xuyên, cầu Tràn)
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	5
	Cầu Sách xã Bình Tú
	7.000
	7.000
	 
	 
	 

	6
	Cầu trên đường ĐH 7.TB (cầu Ông Tự) 
	4.000
	 
	 
	4.000
	 

	7
	Cầu Sụp ĐH.TB- Bình Trị
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	8
	Cầu Bà Gần - Bình Sa
	30.000
	 
	 
	30.000
	 

	9
	Cầu trên đường ĐH 10.TB (cầu kênh N14B2, cầu Tú Ngọc)
	10.000
	 
	 
	10.000
	 

	10
	Cầu trên đường ĐH 13.TB (cầu Máng)
	30.000
	 
	 
	30.000
	 

	11
	Cầu trên đường ĐH 14.TB (cầu Bến Đá)
	10.000
	 
	 
	10.000
	 

	12
	Xây mới cầu qua bến đò Mây (ĐH 15.TB) xã Bình Trị
	50.000
	 
	 
	50.000
	 

	13
	Cầu trên đường ĐH 18.TB (cầu Bà Đặng 1&2)
	15.000
	15.000
	 
	 
	 

	14
	Cầu trên đường ĐH 19.TB (cầu tổ 7 thôn Bình Hiệp)
	7.000
	7.000
	 
	 
	 

	15
	Cầu trên đường ĐH 21.TB (cầu suối Dốc)
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	16
	Xây mới cầu Bình Lãnh - Quế Sơn (ĐH 28.TB)
	50.000
	 
	 
	50.000
	 

	17
	Đường từ Xóm Mới - Võ Chí Công thôn Nam Hà xã Bình Dương
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	18
	Cầu suối Đá Giăng (ĐH21) Bình Chánh
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	19
	Cầu Đồng Đức Bình Định Nam
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	20
	Cầu Qua Kênh Phú Ninh tổ 9 thôn Bình Xá Bình Quế 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 

	21
	Cống Rừng Bình Sa
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	22
	Cầu Gò Vườn (tổ 3 thôn Long Hội), Cống thoát nước qua kênh N14B (thôn Mỹ Trà)
	850
	850
	 
	 
	 

	23
	Tuyến đường thôn An Thái đi thôn An Dưỡng (3km)
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	24
	Tuyến đường thôn An Thành 1 đi thôn An Thành 3 (02 cầu bản trên tuyến)
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	25
	Tuyến đường thôn An Mỹ đi thôn An Phước (2km)
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	26
	Tuyến đường GTNT tổ 5 An Thành 1 và Tuyến đường từ ĐH 3 đi thôn An Thái  (1,5km); Tuyến Trung tâm thể thao đến đường ĐH 4
	2.100
	2.100
	 
	 
	 

	27
	Đường GTNĐ tuyến tổ 2, 5 thôn Đồng Xuân,tuyến tổ 1,2 thôn Tứ Sơn
	2.200
	2.200
	 
	 
	 

	28
	Tuyến đường từ ĐH 13 đến giáp đường ĐH 25
	4.500
	4.500
	 
	 
	 

	29
	Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Bình Trung
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	30
	Cầu và đường dẫn qua rộc Duân và khớp nối đường dẫn tổ 17 thôn Quý Hương
	800
	800
	 
	 
	 

	31
	Đường giao thông tổ 8 thôn Quý Thạnh 2
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	32
	Đường GTNT tổ 4 thôn An Lộc và tổ 1 thôn Thanh Khê, Hương Hóa An lộc, tổ 2 đi đồng Thanh Sơn, Ngõ 4 đi đồng Rừng Miếu, tổ 2 thôn đồng Đá Sáo 
	2.400
	2.400
	 
	 
	 

	33
	Nút giao thông ĐH 4 -ĐH 21 xã Bình Quế
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	34
	Đường ĐH 6 đoạn qua xã Bình Chánh (từ ngã ba UBND xã nối dài ra cầu tổ 1 thôn Tú Trà)
	3.200
	 
	 
	3.200
	 

	35
	Đường nối từ Quốc lộ 1A (Bình Tú) - Đường Võ Chí Công -UBND xã Bình Sa
	120.000
	 
	 
	120.000
	 

	36
	Đường Đ5 và Công viên trước Huyện ủy Thăng Bình, Hạng mục: Đường và Công viên
	3.500
	3.500
	 
	 
	 

	37
	Tuyến Công nông đi Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xã Bình Nguyên
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	38
	Tuyến đường từ Kênh N22-2 đi Xí nghiệp Đông An
	1.200
	1.200
	 
	 
	 

	39
	Tuyến đường đi vào Nghĩa trang và khu sản xuất đất màu tổ 5,6,7 - xã Bình Nguyên
	800
	800
	 
	 
	 

	40
	Bê tông hóa mặt đường Tuyến nội đồng tổ 4, tổ 5 xã  Bình Nguyên
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	41
	Cống Bàu Sơ xã Bình Nguyên
	400
	400
	 
	 
	 

	42
	Khu tái định cư phục vụ công tác BTTH-GPMB và tái định cư công trình Đường từ trường THPT Thái Phiên đi Quốc lộ 14E (GĐ 2)
	8.750
	8.750
	 
	 
	 

	43
	Tái định cư Bình Đào giai đoạn 3; Hạng mục: San nền, kè chắn đất thoát nước sinh hoạt
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	44
	Đường ngang cảnh báo tuyến đường sắt tại Km845+875, tuyến đường sắt Hà Nội – Hồ Chí Minh  
	5.500
	5.500
	 
	 
	 

	45
	Đường giao thông từ Quốc lộ 1A - Cụm công nghiệp 
Hà Lam - Chợ Được
	100.000
	 
	 
	100.000
	 

	46
	Xây mới tuyến đường Bình Tú - Bình Trung - Bình Nam - Tam Thăng  (dự kiến nâng cấp thành đường ĐH 17.TB)
	100.000
	 
	 
	100.000
	 

	47
	Xây mới tuyến đường Bình Tú - Bình Sa (dự kiến nâng cấp thàn đường ĐH 14.TB nối dài) 
	35.000
	 
	 
	35.000
	 

	48
	Đường và Cầu tuyến Nguyễn Thuật đi Cống Tư thiết 
	15.000
	 
	 
	15.000
	 

	IV
	Giáo dục
	405.366
	373.666
	92,18
	31.700
	7,82

	1
	Trường MG Bình Nam: 01 phòng học & 01 phòng làm việc
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	2
	Trường MG Bình Minh: 05 phòng học& bếp ăn
	3.650
	3.650
	 
	 
	 

	3
	Trường MG Bình Hải: 03 phòng học& bếp ăn
	2.600
	2.600
	 
	 
	 

	4
	Trường MG Bình Phục: 04 phòng chức năng
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	5
	Trường MG Bình Định Bắc: 01 phòng tin
	500
	500
	 
	 
	 

	6
	Trường MG Bình Định Nam: 06 phòng học& 01 phòng tin
	4.800
	4.800
	 
	 
	 

	7
	Trường MG Bình Phú: 06 phòng học
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	8
	Trường MG Bình Quế: 01 phòng học
	600
	600
	 
	 
	 

	9
	Trường MG Bình Quý: 01 phòng học
	600
	600
	 
	 
	 

	10
	Trường MG Bình Giang: 02 phòng học
	1.200
	1.200
	 
	 
	 

	11
	Trường MG Bình An: 01 phòng âm nhạc
	650
	650
	 
	 
	 

	12
	Trường MG Bình Triều: 02 phòng học, bếp ăn, 5 p chức năng, hội trường
	3.400
	3.400
	 
	 
	 

	13
	Trường MG Bình Trung: 01 phòng học
	600
	600
	 
	 
	 

	14
	Trường MG Bình Tú: 05 phòng học và Bếp ăn
	3.200
	3.200
	 
	 
	 

	15
	Trường MG Bình Nguyên: 4 phòng học; các phòng chức năng và Bếp ăn
	5.214
	5.214
	 
	 
	 

	16
	Trường MG Bình Trị:  8 phòng học; 2 phòng phục vụ học tập
	8.000
	8.000
	 
	 
	 

	17
	Trường MG Bình Dương:  Hội trường
	800
	800
	 
	 
	 

	18
	Trường TH Nguyễn Trãi: 03 phòng học & 01 phòng tin
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	19
	Trường TH Đoàn Bường: 03 chức năng & phòng đọc học sinh và Khu bếp ăn
	2.200
	2.200
	 
	 
	 

	20
	Trường TH Trần Phú: 05 phòng chức năng
	2.100
	2.100
	 
	 
	 

	21
	Trường TH Hoàng Văn Thụ: 14 phòng học & 02 phòng chức năng
	7.600
	7.600
	 
	 
	 

	22
	Trường TH Trần Quốc Toản: Nhà đa năng- Bếp nhà ăn 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	23
	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi: 10 phòng học và chức năng
	5.100
	5.100
	 
	 
	 

	24
	Trường TH Nguyễn Ngô Gia Tự: 05 phòng học, chức năng&nhà bếp ăn
	3.085
	3.085
	 
	 
	 

	25
	Trường TH Nguyễn Chí Thanh: 19 phòng (12 phòng học,7 phòng chức năng) và Bếp ăn
	8.600
	8.600
	 
	 
	 

	26
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai: 03 phòng chức năng
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	27
	Trường TH Nguyễn Khuyến: 15 phòng học, chức năng và hội trường
	15.000
	15.000
	 
	 
	 

	28
	Trường TH Trưng Vương: 06 phòng học, chức năng phòng họp, bếp nhà ăn
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	29
	Trường TH Mạc Đỉnh Chi: 01 phòng thư viện, bếp ăn
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	30
	Trường TH Nguyễn Thành: 02 phòng học và 01 phòng chức năng
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	31
	Trường TH Lê Văn Tám: 19 phòng học, chức năng và hội trường
	13.000
	13.000
	 
	 
	

	32
	Trường THCS Nguyễn công Trứ: Khu thư viện
	1.300
	1.300
	 
	 
	 

	33
	Trường THCS Lý Thường Kiệt; thư viện xanh
	1.900
	1.900
	 
	 
	 

	34
	Trường THCS Lê Quý Đôn: Khu chức năng, hội trường
	4.000
	4.000
	 
	 
	 

	35
	Trường THCS Phan Châu Trinh:10 phòng học, chức năng
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	36
	Trường THCS Phan Đình Phùng: Phòng truyền thống
	800
	800
	 
	 
	 

	37
	Trường THCS Trần Quý Cáp:Nhà đa năng
	700
	 
	 
	700
	 

	38
	Trường THCS Phan Bội Châu:06 phòng làm việc
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	39
	Trường THCS Chu Văn An:  04 phòng bộ môn
	2.500
	2.500
	 
	 
	 

	40
	Trường TH Lê Lai: 08 phòng học & Thư viện
	4.367
	4.367
	 
	 
	 

	41
	Trường TH Phù Đổng: 01 phòng 
	500
	 
	 
	500
	 

	42
	Trường TH Lê Hồng Phòng: 6 phòng học
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	43
	Trường TH Lương Thế Vinh: 06 phòng học
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	44
	Trường TH Trần Cao Vân: 03 phòng học
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	45
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng: 03 phòng học
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	46
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm:11 phòng học và chức năng
	5.500
	5.500
	 
	 
	 

	47
	Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc:19 phòng học và chức năng
	9.000
	9.000
	 
	 
	 

	48
	Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu:02 phòng học 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	49
	Trường THCS Hoàng Hoa Thám: 11 phòng học và chức năng
	2.600
	2.600
	 
	 
	 

	50
	Trường THCS Nguyễn Hiền:  10 phòng học và chức năng
	5.800
	5.800
	 
	 
	 

	51
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu: 04 phòng chức năng
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	52
	Trường THCS Lê Quý Đôn:  Nhà đa năng
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	53
	Trường THCS Phan Châu Trinh:  05 phòng bộ môn
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	54
	Trường THCS Lê Đình Chinh:  11 phòng chức năng
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	55
	Trường THCS Quang Trung:  10 phòng học
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	56
	Trường THCS Chu Văn An:  05 phòng chức năng
	2.500
	2.500
	 
	 
	 

	57
	Trường MG Bình Lãnh: 04 phòng học
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	58
	Trường MG Bình Quý: Hội trường
	700
	700
	 
	 
	 

	59
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai: 02 phòng bộ môn
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	60
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng: 04 phòng bộ môn
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	61
	Trường TH Trần Hưng Đạo: Nhà đa năng
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	62
	Trường THCS Lê Lợi:  02 phòng học& hội trường
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	63
	Trường THCS Phan Bội Châu  02 phòng học 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	64
	Trường TH Võ Thị Sáu: 03 phòng chức năng
	1.200
	1.200
	 
	 
	 

	65
	Trường TH Hoàng Văn Thụ: 03 phòng học
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	66
	Trường TH Nguyễn Văn Cừ: 12 phòng học
	6.000
	6.000
	 
	 
	 

	67
	Trường THCS Phan Đình Phùng:  01 phòng tin, nhà đa năng
	1.600
	1.600
	 
	 
	 

	68
	Trường THCS Nguyễn Hiền:  08 phòng học
	4.000
	4.000
	 
	 
	 

	69
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai:  05 phòng chức năng
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	70
	Trường TH Kim Đồng (15 phòng học)
	10.000
	 
	 
	10.000
	 

	71
	Trường THCS Ngô Quyền:  06 phòng học
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	72
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng: Hạng mục: Sân TDTT, sân nền mương thoát nước, san nền và nhà bảo vệ
	800
	800
	 
	 
	 

	73
	Mạc Đỉnh Chi 8 phòng học, 2 phòng chức năng thôn An Mỹ 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	74
	Huỳnh Thúc Kháng: Xây 6 phòng làm việc, 1 phòng Mỹ thuật, 1 hội trường
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	75
	Cao Bá Quát: Xây 4 phòng bộ môn( 1P Tiếng Anh,1P  Mỹ Thuật,1p Âm nhạc, 1 phòng kho)
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	76
	Nguyễn Văn Cừ: 3 phòng chức năng, 01 hội trường (Đ chính),4 phòng học (B tịnh) 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 

	77
	Lê lợi: Nhà Đa Năng 
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	78
	Lê Quý Đôn: Nhà Đa Năng 
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	79
	Phan Châu trinh: 12 phòng 2 tầng (5 phòng làm việc, 5 phòng bộ môn,khu thư viện)
	6.000
	6.000
	 
	 
	 

	80
	Lý Thường Kiệt: 5 Phòng làm việc của Tổ chuyên môn; nhà đa năng
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	81
	Trường TH Thái Phiên: 01 phòng Tin học và nhà Đa năng
	1.600
	1.600
	 
	 
	 

	82
	MG Bình Trị: 01 bếp ăn, 01 hội trường
	1.300
	1.300
	 
	 
	 

	83
	MN Hương Sen: Xây 6 phòng học 2 tầng thay thế 4 phòng học cũ xuống cấp
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	84
	TH Phù Đổng: Xây mới 01 nhà đa năng, 2 phòng học, khu thư viên,  1 bếp ăn bán trú.
	4.000
	4.000
	 
	 
	 

	85
	Lê Hồng Phong: 4 phòng chức năng (1 A.nhạc, 1P học, khu thư viện xuống cấp)
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	86
	Trần Phú: 5 phòng học Tây giang, 5 phòng học Châu khê (xuống cấp)
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	87
	Nguyễn Thành: Xây 2 phòng ngoại ngữ, 1 phòng âm nhạc,1 phòng Mỹ Thuật, khu thư viện
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	88
	Trần Hưng Đạo: Xây 4 phòng học, 1 phòng truyền thống 
	2.500
	2.500
	 
	 
	 

	89
	Lê lai: Xây 7 phòng học tại Khánh Vĩnh thay thế 7 phòng học cũ xuống cấp
	3.500
	3.500
	 
	 
	 

	90
	Lê Độ: 04 phòng học thay thế phòng xuống cấp, 1 bếp ăn bán trú
	2.700
	2.700
	 
	 
	 

	91
	Đầu tư kiên cố hóa hạ tầng khối THCS
	30.000
	30.000
	 
	 
	 

	92
	Đầu tư kiên cố hóa hạ tầng khối TH
	40.000
	40.000
	 
	 
	 

	93
	Đầu tư kiên cố hóa hạ tầng khối Mầm non
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	V
	Quy hoạch
	77.000
	0
	0,00
	77.000
	100,00

	1
	Quy hoạch chung mở rộng đô thị Hà Lam và vùng phụ cận
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	2
	Quy hoạch phân khu và chi tiết du lịch, dịch vụ tại vùng Tây
	10.000
	 
	 
	10.000
	 

	3
	Quy hoạch phân khu và chi tiết du lịch, dịch vụ dọc sông Trường Giang
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	4
	Quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Bình Trị.
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	5
	Quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Hà Châu.
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	6
	Quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Bình Tú
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	7
	Quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Quán Gò-Bình An
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	8
	Quy hoạch xây dựng khu dân cư Bình Dương
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	9
	Quy hoạch xây dựng trung tâm cụm xã, trung tâm Bình Trung
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	10
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới
	2.200
	 
	 
	2.200
	 

	11
	Quy hoạch phân khu, chi tiết các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	12
	Quy hoạch phân khu dọc tuyến nối từ ngã 3 Cây Cốc - Biển Đông
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	13
	Các quy hoạch chi tiết ở các xã vùng Đông huyện
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	14
	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu xử lý rác thải tập trung huyện Thăng Bình (50 tấn/ngày, đêm).
	800
	 
	 
	800
	 

	VI
	 Văn hóa - Xã hội 
	159.600
	36.700
	22,99
	122.900
	77,01

	1
	Nâng cấp các NTLS xã
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp, sửa chữa các di tích văn hóa-lịch sử cấp tỉnh
	15.000
	15.000
	 
	 
	 

	3
	Quảng trường,Trung tâm văn hóa và các hạng mục khác..
	100.000
	 
	 
	100.000
	 

	4
	Nâng cấp sân vận động huyện 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	 5
	Nâng cấp sân vận động xã Bình Quý 
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	6 
	Xây mới tường rào nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuân, Kế xuyên 1
	800
	800
	 
	 
	 

	 7
	Nhà văn hóa An Thành 1
	900
	900
	 
	 
	 

	 8
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Quý Thạnh 1  và thôn Quý Mỹ
	1.400
	 
	 
	1.400
	 

	VII
	Hạ tầng Cụm công nghiệp
	137.147
	11.250
	8,20
	125.897
	91,80

	1
	Hạ tầng giao thông CCN Quý Xuân
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	2
	San nền - hệ thống điện-CCN Quý Xuân
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	3
	San nền CCN Hà Lam- Chợ Được
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống thoát nước CCN Kế Xuyên-Quán Gò
	6.500
	 
	 
	6.500
	 

	5
	Đường nhánh CCN Bình An
	9.500
	 
	 
	9.500
	 

	6
	San nền CCN Bình An 
	6.997
	 
	 
	6.997
	 

	7
	Đường nhánh CCN Dốc Tranh
	1.700
	 
	 
	1.700
	 

	8
	Đường nhánh CCN Rừng Lãm
	1.200
	 
	 
	1.200
	 

	9
	Đường nhánh CCN Châu Xuân
	13.000
	 
	 
	13.000
	 

	10
	San nền CCN Châu Xuân
	14.000
	 
	 
	14.000
	 

	11
	San nền  CCN Dốc Tranh
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	12
	San nền CCN Rừng Lãm
	8.000
	 
	 
	8.000
	 

	13
	Cụm công nghiệp Bình An (Hạng mục GPMB)
	11.000
	 
	 
	11.000
	 

	14
	Cụm công nghiệp Quý Xuân (Hạng mục GPMB)
	12.000
	 
	 
	12.000
	 

	15
	Đường dây trung thế và Trạm biến áp Nhà máy xử lý nước thải Cụm CN Hà Lam - Chợ được
	1.250
	1.250
	 
	 
	 

	VIII
	Hạ tầng Thương mại - Du lịch
	53.500
	0
	0,00
	53.500
	100,00

	1
	Xây mới chợ Bình Chánh
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	2
	Xây mới chợ Bình Phục
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	3
	Xây mới chợ Bình Định Nam
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	4
	Xây mới chợ Trà Đóa - xã Bình Đào
	15.000
	 
	 
	15.000
	 

	5
	 Nâng cấp chợ Bình Lãnh
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	6
	Nâng cấp chợ Vinh Huy - xã Bình Trị
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	7
	Nâng cấp chợ Bình Định Bắc
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	8
	Nâng cấp, mở rộng Chợ Hà Châu - Bình Phú
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	9
	Chợ trung tâm xã Bình Dương
	18.000
	 
	 
	18.000
	 

	10
	Nâng cấp phát triển không gian lễ hội chợ Được, lễ hội Biển, lễ hội cầu ngư
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	IX
	Các dự án hạ tầng khai thác quỹ đất
	968.200
	428.200
	44,23
	540.000
	55,77

	1
	Dự án tổ 7 Tú Ngọc A - Bình Tú
	15.000
	15.000
	 
	 
	 

	2
	Dự án tổ 17 thôn Bình Túy - Bình Giang
	50.000
	 
	 
	50.000
	 

	3
	Dự án tổ 3 thôn Trà Đóa 2- Bình Đào
	4.500
	4.500
	 
	 
	 

	4
	Dự án tổ 5 thôn Ngọc Sơn Tây- Bình Phục
	7.500
	7.500
	 
	 
	 

	5
	KDC NTM tổ 6 thôn Đồng Đức - Bình Định Nam
	12.000
	12.000
	 
	 
	 

	6
	Dự án khu phía đông chợ Hà Châu-Bình Phú (gđ 2)
	15.000
	 
	 
	15.000
	 

	7
	Dự án tổ 4 thị trấn Hà Lam
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	8
	Dự án tổ 7 thôn Đồng Dương - BĐ Bắc
	25.000
	 
	 
	25.000
	 

	9
	KDC NTM tổ 7 thôn Bình Quang (KDC Chợ Đo Đo) - Bình Quế
	8.000
	8.000
	 
	 
	 

	10
	Dự án Tổ 4 -Tây Giang; Tổ 1 thôn Bình Trúc - Bình Sa
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	11
	Dự án khu đất thu hồi trường dạy nghề bàn giao- Bình Nguyên
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	12
	Dự án khu đất thu hồi công ty Phú Minh- Bình Định Bắc
	15.000
	 
	 
	15.000
	 

	13
	Dự án tổ 1 thôn Hà Bình-Bình Minh
	130.000
	 
	 
	130.000
	 

	14
	Dự án tổ 1 thôn Kế Xuyên 2 - Bình Trung
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	15
	Dự án Tổ 19&23 thôn Châu Lâm-Bình Trị
	25.000
	 
	 
	25.000
	 

	16
	Dự án Khu đô thị mới Trung tâm Thị trấn Hà Lam (giai đoạn 1: 9,6ha)
	140.000
	140.000
	 
	 
	 

	17
	KDC Dạy nghề Bình Nguyên (gđ 2)
	8.000
	8.000
	 
	 
	 

	18
	KDC NTM tổ 4 Trà Đóa 1 Bình Đào
	20.000
	 
	 
	20.000
	 

	19
	KDC NTM tổ 1 thôn Kế Xuyên 2 (GĐ 3)
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	20
	Khu dân cư trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2)
	155.000
	155.000
	 
	 
	 

	21
	KDC Khu phố 5 thị trấn Hà Lam
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	22
	Khu đô thị mới Hà Lam (gđ 2)
	160.000
	 
	 
	160.000
	 

	23
	Khu dân cư Khu phố 5; Hạng mục: Hệ thống điện và nước sinh sinh hoạt
	1.200
	1.200
	 
	 
	 

	24
	 Khu dân cư ven biển Bình Dương (GĐ1) 
	12.000
	12.000
	 
	 
	 

	25
	Hoàn thiện Khu TĐC ven biển Bình Dương (22ha)
	80.000
	 
	 
	80.000
	 

	X
	 Lĩnh vực khác 
	62.150
	8.800
	14,16
	53.350
	85,84

	1
	 Khu xử lý rác thải tập trung huyện Thăng Bình 
	25.000
	 
	 
	25.000
	 

	2
	 Hạ tầng Công nghệ thông tin   
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	3
	 Hạ tầng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (xã-thị trấn) 
	22.000
	 
	 
	22.000
	 

	4
	Tuyên điện chiếu sáng trên tuyến đường ĐH 3TB, đoạn từ ngã Quán Gò đến thôn Gò Tre 
	1.300
	1.300
	 
	 
	 

	5
	Tuyến điện chiếu sáng  ĐT613 cũ (đoạn từ ngã tư đường khớp nối đường 129 đến HTX)
	1.280
	 
	 
	1.280
	 

	6
	Tuyên điện chiếu sáng  từ ngã tư Bình Dương - Thôn 1
	1.450
	 
	 
	1.450
	 

	7
	Tuyên điện chiếu sáng  từ ngã tư Bình Dương - Thôn 3
	820
	 
	 
	820
	 

	8
	Xây dựng 2 đèn tín hiệu điều khiển giao thông (B Dương, Bình Giang)
	2.500
	2.500
	 
	 
	 

	9
	Trạm y tế Bình Trị
	2.800
	 
	 
	2.800
	 

	XI
	Quản lý nhà nước
	78.800
	44.800
	56,85
	34.000
	43,15

	1
	 Xây dựng mới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (huyện) 
	6.200
	6.200
	 
	 
	 

	2
	 Trụ sở UBND xã Bình Hải 
	4.000
	 
	 
	4.000
	 

	3
	 Hệ thống thoát nước, tường rào cổng ngõ trụ sở UBND xã Bình Trị 
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	4
	 Trụ sở UBND xã Bình An 
	3.500
	 
	 
	3.500
	 

	5
	 Trụ sở UBND xã Bình Đào (phòng tiếp dân, hạng mục khác) 
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	6
	 Khu văn hóa - thể thao xã Bình Minh 
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	7
	 Trụ sở UBND xã Bình Định Bắc 
	4.000
	4.000
	 
	 
	 

	8
	 Trụ sở UBND xã Bình Giang 
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	9
	 Trụ sở Thị trấn Hà Lam, hạng mục: Nhà làm việc công an thị trấn Hà Lam 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 

	10
	 Trụ sở xã Bình Lãnh, hạng mục: Nhà làm việc công an, xã đội   
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	11
	 Trụ sở xã Bình Nguyên, hạng mục: Nhà xã đội Bình Nguyên 
	500
	500
	 
	 
	 

	12
	 Trụ sở  làm việc UBND xã Bình Định Bắc; hạng mục: Nhà làm việc Công an, xã đội 
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	13
	 Khu thể thao xã Bình Triều: Hệ thống thoát nước SVĐ, san nền  
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	14
	 Trụ sở xã Bình Sa, hạng muc: Nhà xã đội Bình Sa 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	15
	 Nhà văn hóa thôn Sơn Cẩm Nga-Bình Lãnh 
	1.200
	1.200
	 
	 
	 

	16
	 Khu văn hóa - thể thao xã Bình Nam 
	2.700
	2.700
	 
	 
	 

	17
	 Khu vui chơi người cao tuổi và trẻ em Bình Phú 
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	18
	 Trụ sở UBND xã Bình Nam 
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	19
	 Nhà làm việc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 

	20
	 Công trình hạ tầng phục vụ quốc phòng 
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	21
	 Trụ sở xã Bình Lãnh, hạng mục: Hội trường - Trung tâm văn hóa -thể thao 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 

	22
	Kho lưu trữ UBND huyện (2 tầng)
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	23
	Trụ sở xã Bình Trị; Nhà làm việc công an xã đội 
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	24
	Trụ sở xã Bình Quý; Nhà làm việc công an xã đội 
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	25
	Nhà làm việc xử lý vi phạm hành chính và tai nạn giao thông của công an huyện
	1.200
	1.200
	 
	 
	 

	XII
	Đầu tư NTM giai đoạn 2021-2025 (Dự kiến)
	475.983
	400.000
	84,04
	75.983
	15,96

	XIII
	 Đầu tư đường Giao thông  theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND tỉnh  
	321.420
	134.515
	41,85
	186.905
	58,15

	XIV
	 Đầu tư Thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất mà và kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND tỉnh 
	30.000
	20.000
	66,67
	10.000
	33,33
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	PHỤ LỤC 04

	DANH MỤC CÁC DỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH 147/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

	
	(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyệnThăng Bình)




	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐVT: Tr. Đồng
	
	
	

	TT
	Ngành, lĩnh vực / Dự án
	Quy mô (ha)
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Đã thực hiện
	Tỷ lệ đạt (%)
	Chưa thực hiện
	Tỷ lệ đạt (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	152
	1.062.000
	0
	0,00
	1.062.000
	100

	1
	Dự án khu đô thị trung tâm Hà Lam
	12
	84.000
	 
	 
	84.000
	 

	2
	Dự án khu đô thị mới Đông Bắc  Hà Lam
	10
	70.000
	 
	 
	70.000
	 

	3
	Dự án khu đô thị mới Đông  Hà Lam
	10
	70.000
	 
	 
	70.000
	 

	4
	Dự án khu đô thị mới Đông Nam Hà Lam
	10
	70.000
	 
	 
	70.000
	 

	5
	Dự án khu đô thị mới trung tâm Hà Lam (giai đoạn 1)
	10
	70.000
	 
	 
	70.000
	 

	6
	Dự án khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Quý
	4
	28.000
	 
	 
	28.000
	 

	7
	Khu dân cư Trà Đóa 1 Bình Đào
	6
	42.000
	 
	 
	42.000
	 

	8
	Dự án khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Phục (điều chỉnh QH trung tâm xã)
	7,2
	50.000
	 
	 
	50.000
	 

	9
	 Khu đô thị mới Tây đường ven biển Bình Dương 
	14
	98.000
	 
	 
	98.000
	 

	10
	Khu đô thị Bình Nguyên
	5
	35.000
	 
	 
	35.000
	 

	11
	Khu đô thị mới biển Bình Dương (thuộc khu TĐC ven biển Bình Dương)
	15
	105.000
	 
	 
	105.000
	 

	12
	Khu dân cư Bình An
	3
	21.000
	 
	 
	21.000
	 

	13
	Dự án khu đô thị Nam cụm công nghiệp Hà Lam-Chợ Được
	8
	56.000
	 
	 
	56.000
	 

	14
	Khu đô thị mới tây Bình Minh
	16
	112.000
	 
	 
	112.000
	 

	15
	Khu đô thị mới Tây bắc Bình Minh
	12,5
	88.000
	 
	 
	88.000
	 

	16
	Khu đô thị mới Đông Bình Minh
	9
	63.000
	 
	 
	63.000
	 



